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          Số:  215 /KH-TTYT                       Bảo Lâm, ngày   01   tháng  09   năm 2020


KẾ HOẠCH
TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG  BẰNGHÓA CHẤT CLORAMIN B
TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC HUYỆN BẢO LÂM
	
    Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bênh Covid-19 và trong công tác tiêu độc, khử trùng cho trường học trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
     Nay Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm lập kế hoạch tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất Cloramin B cho các trường học trên địa bàn huyện như  sau:
I. MỤC TIÊU
- Ngăn ngừa dịch bệnh Covid -19 trong trường học trên địa bàn huyện Bảo lâm
- 100% các trường học trên địa bàn huyện được tiêu độc, khủ trùng trước khi học sinh đi học lại. 
II NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Thời gian thực hiện: 
- Các trạm y tế xã và phòng khám đa khoa liên hệ các trường  lên lịch cụ thể cho từng trường gửi về khoa YTDP.
2. Địa điểm: - Tại 67 trường học trên địa bàn huyện Bảo Lâm, với số phòng cụ thể có danh sách kèm theo.
3. Nhân lực: Khoa YTDP phối kết hơp với các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực trực tiếp giám sát hướng dẫn chuyên môn trong công tác tiêu độc khử trùng tại các trường học trên địa bàn huyện.
    4. Vật tư, hóa chất: - Hóa chất sử dụng:Cloramin B 25%.kèm theo bảng hướng dẫn cách pha hóa chất
  * Bảng pha hóa chất áp dụng cho Chlorramin B 25%:
	  Mục đích sử dụng
	Nồng độ Clohoạt tính khuyến cáo
	Lượng hoá chất cần pha trong 1 lít nước
	Lượng hoá chất cần pha trong 10 lít nước

	Vệ sinh hàng ngày
	0,05%
	2 gam
(# 1/2 muỗng cà phê)
	20 gam

	Khử khuẩn hàng tuần
	0,1 %
	4 gam
(# 1 muỗng cà phê)
	40 gam


(**)  1 muỗng ăn cơm gạt tương đương  10 gam chlorramin B.
  1 muỗng cà phê gạt: tương đương 4 gam chlorramin B.
(20gam x10lit nước/1 phòng học để lau sàn và bàn ghế)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 1. Trung tâm Y tế Bảo Lâm: 
  - Giám sát chuyên môn,  hướng dẫn cách phun, cách pha hóa chất cloramin B cho các trường học .
2. Phòng giáo dục Bảo Lâm:
- Chỉ đạo cho tất cả các trường trên địa bàn huyện dọn vệ sinh trường lớp và thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng tại các trường theo hưỡng dẫn chuyên môn của trung tâm Y tế Bảo Lâm. 
3. Tuyến y tế xã,
 PKĐKKV:
  - Các đơn vị dựa trên kế hoạch của trung tâm để làm kế hoạch chi tiết, cụ thể cho từng trường của địa phương mình và gửi kế hoạch về khoa YTDP để khoa có kế hoạch đi giám sát, chỉ đạo hướng dẫn.
  -  Ngày 01 tháng 09 năm 2020 các trạm y tế xã, phòng khám đa  khoa khu vực dựa vào kế hoach của trung tâm để làm dự trù hóa chất Cloramin B cho đơn vị mình.
 -  Sáng  ngày 03 tháng 9 năm 2020 các trạm, phòng khám đa khoa khu vực cử cán bộ ra trung tâm nhận hóa chất Cloramin B.
 - Các trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực dựa vào số phòng của từng trường để làm dự trù lượng Cloramin B cho đơn vị mình cấp phát cho các trường khử khuẩn trước khi học sinh khai giảng.  
  - Trạm y tế các xã, phòng khám đa khoa khu vực thông báo cho tất cả các trường tổng vệ sinh trường lớp trước khi  triển khai tiêu độc khử trùng bằng hóa chất Cloramin B. 
- Các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực định kỳ giám sát trường học để báo cáo lên cấp trên.
4. Tại các trường học:
- Sau khi xử lý tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất Cloramin B đề nghị các trường học lau rửa phòng học , bàn ghế, (đồ chơi của trẻ đối với các trường mầm non) hàng ngày bằng các hóa chất tẩy rửa thông thường như  nước lau nhà, Javen ….và có sự giám sát của ban giám hiệu và Y tế trường  học.
       Trên đây là kế hoạch xử lý tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất Cloramin B cho trường học của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm. Đề nghị các đơn vị trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vựccăn cứ để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và thông báo và phối hợp với các trường học trên địa bàn để cùng thực hiện.

Nơi nhận:						             GIÁM ĐỐC
-  Giám đốc ;                                                                                        Đã ký
- Phòng GDĐT Bảo Lâm;
- Khoa YTDP;
- 14 đơn vị ytcs;	                                                          BS CKII: Đỗ Phú Lương
- Mạng LAN;
            - Lưu VT,CT(Chi)
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	TT
	Tên xã
	TÊN TRƯỜNG
	SỐ PHÒNG HỌC
	SỐ PHÒNG SINH HOẠT
	TỔNG CỘNG
	TỔNG CỘNG SỐ PHÒNG THEO XÃ

	1
	Lộc Phú
	Mầm non 
	7
	7
	14
	37

	2
	
	 Lương Thế Vinh
	19
	4
	23
	

	3
	Lộc Lâm
	Mầm non 
	6
	8
	14
	42

	4
	
	TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi 
	14
	14
	28
	

	5
	Tân Lạc
	Mầm non 
	6
	7
	13
	33

	6
	
	TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	15
	5
	20
	

	7
	B'Lá
	Mầm non 
	6
	9
	15
	38

	8
	
	TH&THCS Bế Văn Đàn 
	14
	9
	23
	

	9
	Lộc Bắc
	Mẫu giáo Lộc Bắc
	9
	8
	17
	50

	10
	
	Tiểu học Lộc Bắc
	6
	6
	12
	

	11
	
	TH&THCS Hoàng Hoa Thám
	10
	11
	21
	

	12
	Lộc Bảo
	Mầm non Lộc Bảo
	8
	7
	15
	53

	13
	
	Tiểu học Lộc Bảo
	11
	2
	13
	

	14
	
	Cấp 2,3 Lộc Bắc
	10
	15
	25
	

	15
	Lộc Thắng
	Mầm non Hoa Mai 
	7
	2
	9
	226

	16
	
	Mầm non Ánh Dương
	10
	2
	12
	

	17
	
	Mầm non Anh Đào 
	7
	3
	10
	

	18
	
	TH Trần Hưng Đạo
	30
	4
	34
	

	19
	
	Tiểu học Lộc Thắng B
	10
	4
	14
	

	20
	
	Tiểu học B’ Đạ 
	8
	2
	10
	

	21
	
	Tiểu học Lê Quí Đôn 
	12
	3
	15
	

	22
	
	THCS Trần Phú 
	36
	4
	40
	

	23
	
	THCS Nguyễn Du
	13
	3
	16
	

	24
	
	THCS Dân Tộc Nội Trú 
	10
	6
	16
	

	25
	
	PTTH Bảo Lâm
	46
	4
	50
	

	26
	Lộc Ngãi
	Mầm non Sao Mai
	9
	11
	20
	125

	27
	
	Mầm non Lộc Ngãi B
	7
	10
	17
	

	28
	
	Tiểu học Đinh Tiên Hoàng  
	18
	0
	18
	

	29
	
	Tiểu học Lộc Ngãi B
	16
	0
	16
	

	30
	
	Tiểu học Lộc Ngãi C
	16
	0
	16
	

	31
	
	Tiểu học Lộc Ngãi D
	9
	0
	9
	

	32
	
	THCS Hùng Vương 
	15
	0
	15
	

	33
	
	THCS Lộc Ngãi B
	14
	0
	14
	

	34
	Lộc Đức
	Mẫu giáo Lộc Đức
	10
	15
	25
	81

	35
	
	Tiểu học Lộc Đức A
	10
	8
	18
	

	36
	
	Tiểu học Lộc Đức B
	8
	3
	11
	

	37
	
	Tiểu học Đức Giang
	6
	4
	10
	

	38
	
	THCS Lộc Đức
	8
	9
	17
	

	39
	Lộc An
	Mầm non Tư thục Thiên Nga 
	9
	1
	10
	201

	40
	
	Mầm non Sơn Ca
	13
	10
	23
	

	41
	
	Tiểu học Nguyễn Trãi 
	24
	12
	36
	

	42
	
	Tiểu học Lộc An B
	8
	4
	12
	

	43
	
	Tiểu học Lộc An C
	10
	6
	16
	

	44
	
	Tiểu học B’Đơr 
	15
	3
	18
	

	45
	
	THCS Quang Trung
	15
	19
	34
	

	46
	
	THCS Tây sơn 
	10
	10
	20
	

	47
	
	PTTH Lộc An
	17
	15
	32
	

	48
	Lộc Nam
	Mầm non Lộc Nam
	14
	9
	23
	112

	49
	
	Tiểu học Lộc Nam A
	20
	9
	29
	

	50
	
	Tiểu học Lộc Nam B
	16
	6
	22
	

	51
	
	Tiểu học Lộc Nam C
	14
	8
	22
	

	52
	
	THCS Lộc Nam
	14
	2
	16
	

	53
	Lộc Thành
	Mầm non Ánh Hồng 
	12
	4
	16
	139

	54
	
	Mầm non Lộc Thành B
	16
	4
	20
	

	55
	
	Tiểu học Nguyễn Khuyến 
	16
	2
	18
	

	56
	
	Tiểu học Lộc Thành B
	15
	5
	20
	

	57
	
	THCS Lộc Thành
	9
	0
	9
	

	58
	
	THCS Phạm Văn Đồng 
	10
	10
	20
	

	59
	
	TH&THCS Vừ A Dính 
	10
	0
	10
	

	60
	
	PTTH Lộc Thành
	24
	2
	26
	

	61
	Lộc Tân
	Mẫu giáo Lộc Tân
	10
	7
	17
	107

	62
	
	Tiểu học Lộc Tân
	15
	17
	32
	

	63
	
	THCS Lộc Tân
	10
	4
	14
	

	64
	
	TH & THCS Lê Lợi 
	25
	19
	44
	

	65
	Lộc Quảng
	Mầm non Vành Khuyên 
	8
	7
	15
	46

	66
	
	Tiểu học Lộc Quảng
	13
	3
	16
	

	67
	
	THCS Lộc Quảng
	10
	5
	15
	

	Tổng cộng
	878
	412
	1290
	1290



